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KẾ HOẠCH

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025


Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, UBND huyện Việt Yên xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối với chuỗi giá trị nông sản.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (GRDP) ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân giai đoạn 2021- 2025 đạt 1,4 -1,5%/ năm.  
- Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tỷ trọng nông nghiệp 92,4%; lâm nghiệp 0,9 %; thủy sản 6,7%. Trong nội ngành nông nghiệp: trồng trọt 42,6%; chăn nuôi 48,9%; dịch vụ 8,5%.

- Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt đạt 31,6%; chăn nuôi đạt 46%; thủy sản 22,4%.
- Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp và thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương trong lĩnh vực trồng trọt đạt 70%; chăn nuôi 50%; thủy sản 50%.
- Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt đạt 15%; chăn nuôi 45%; thủy sản 25%. 

- Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ trên tổng diện tích đất nông nghiệp đạt 9%.
- Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiết kiệm nước đạt 35%.
- Giá trị sản xuất bình quân/ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 138 triệu đồng.

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 4%.
- Tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt 80%.
- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội chiếm 25%, trong đó tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt 70%.
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn xử lý chất thải bằng biogas hoặc các giải pháp công nghệ xử lý, sử dụng hiệu quả, sạch đạt 70%.
- Thu nhập của dân cư nông thôn tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020.
II. NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2025
1. Cơ cấu theo nhóm sản phẩm
a. Sản phẩm chủ lực của huyện
Tập trung đầu tư, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư để thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các chuỗi giá trị gắn với hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu. Tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành để đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nhằm tháo gỡ các rào cản thương mại, thúc đẩy xuất khẩu.
Định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện:

- Lúa gạo: Diện tích gieo cấy lúa có xu hướng giảm, dự kiến  diện tích gieo cấy lúa đến năm 2025 của huyện là 10.820ha, sản lượng đạt 63.838 tấn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho địa phương. Nâng tỷ lệ gieo trồng lúa chất lượng trên tổng diện tích gieo trồng lúa đạt từ 44% đến 45%, tỷ lệ dùng giống xác nhận lên khoảng 90%. Duy trì phát triển sản xuất trọng điểm 17 vùng chuyên canh chuyên sản xuất lúa tại các địa phương: Quảng Minh, Tự Lạn, Tiên Sơn, Thượng Lan, Minh Đức, Nghĩa Trung, Trung Sơn,… với tổng quy mô 1.891ha đã được tỉnh tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.
- Rau, đậu thực phẩm: Duy trì ổn định diện tích rau, đậu cả năm các loại: 1.880ha, sản lượng 23.500 tấn, trong đó: Diện tích rau chế biến, rau an toàn 500ha. Diện tích rau an toàn được trồng chủ yếu ở các xã: Quảng Minh, Ninh Sơn, Tự Lạn, Trung Sơn, Nếnh…Duy trì 11 vùng chuyên canh cây thực phẩm khoảng 356ha tại các xã Thượng Lan, Tự Lạn, Trung Sơn, Nghĩa Trung, Minh Đức. Đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất rau tập trung, áp dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất tốt, hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với các nhà máy chế biến.
- Ngô: Mở rộng diện tích ngô hiện tại lên 300ha bằng cách tăng diện tích vụ Đông trên toàn huyện, tập trung ở các xã Quảng Minh, Tự Lạn, Tiên Sơn, Thượng Lan, Trung Sơn; Hương Mai; Minh Đức; Nghĩa Trung; Việt Tiến. Áp dụng các biện pháp thâm canh ngô để đáp ứng làm hàng hóa và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.
- Lạc: Đến năm 2025 duy trì diện tích trồng lạc toàn huyện là 580ha, sản lượng trên 1.421 tấn. Các vùng sản xuất chính là Minh Đức, Nghĩa Trung, Trung Sơn, Thượng Lan, Hương Mai, Tiên Sơn, Ninh Sơn, Tự Lạn, Việt Tiến. 
- Hoa, cây cảnh: Đến năm 2025 diện tích gieo trồng hoa toàn huyện khoảng 20ha tại các xã Việt Tiến, Hồng Thái, thị trấn Nếnh, thị trấn Bích Động, Nghĩa Trung, Tự Lạn, Trung Sơn, Quảng Minh, Minh Đức, tập trung vào một số loài hoa chính như hoa Lan các loại; hoa lyly; cây cảnh, bon sai; hoa thảm, hoa công trình.
- Thịt lợn: Phát triển chăn nuôi lợn với các giống có năng suất, chất lượng cao theo hướng trang trại công nghiệp; tăng đàn lợn chăn nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học; phát triển các giống lợn có giá trị kinh tế cao. Tổng đàn đến năm 2025 duy trì khoảng 85.000 - 86.000 con; Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP đạt 47%, Phát triển hệ thống quản lý đàn chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hệ thống giết mổ công nghiệp hiện đại, bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm gắn với vùng chăn nuôi tập trung.

- Thịt trâu, bò: Tổng đàn trâu, bò đến năm 2025 duy trì  khoảng 18.075- 18.115 con vào năm 2025 và giữ ổn định quy mô này, tổng sản lượng thịt trâu bò xuất chuồng khoảng 465 tấn.

- Thịt và trứng gia cầm: Tổng đàn đến năm 2025 duy trì  khoảng 993.000 - 1.000.000 con, trong đó tỷ lệ chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn Vietgap đạt 48%; Phát triển chăn nuôi gia cầm theo phương thức trang trại, công nghiệp, đầu tư cải tạo giống chất lượng, phát triển các giống gia cầm lông mầu có hiệu quả kinh tế cao; tổng sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt từ 1.510 tấn, khoảng 18.500 nghìn quả trứng.
- Cá: Duy trì diện tích chăn nuôi thủy sản 1.108ha, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thủy sản thâm canh theo tiêu chuẩn VietGap tại các xã Nghĩa Trung, Minh Đức, Thượng Lan.... Sử dụng hiệu quả diện tích mặt nước (ao, mương, hồ, sông,…) phát triển nuôi các loại thủy sản, thủy đặc sản bằng phương thức bán thâm canh, thâm canh thích hợp với môi trường nước và sản phẩm phải có thị trường tiêu thụ ổn định.
b) Sản phẩm đặc sản của địa phương (OCOP)
Tập trung triển khai các cơ chế chính sách, giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực tổ chức sản xuất, từng bước tiếp cận thị trường bền vững theo chuỗi giá trị sản phẩm gắn với chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP); ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế nhằm phát huy bản sắc, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và niềm tự hào của người dân; thúc đẩy tổ chức và đảm bảo giá trị của cộng đồng trong phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phát triển mô hình du lịch cộng đồng ở nông thôn. Giai đoạn 2021-2025 mỗi năm có tối thiểu 2 sản phẩm OCOP được đánh giá đạt từ 3 sao trở lên.
Hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bao bì nhãn mác gắn với tem truy xuất nguồn gốc, thương hiệu địa phương và nhãn hiệu hàng hóa; tăng cường áp dụng công nghệ số trong quản lý và thương mại sản phẩm để từng bước đẩy mạnh thương hiệu OCOP trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

2. Cơ cấu lại sản xuất theo từng lĩnh vực
a. Lĩnh vực trồng trọt

Xây dựng phương án sử dụng đất nông nghiệp, xác định cơ cấu sử dụng đất hợp lý, xác định quy mô diện tích canh tác các loại cây trồng chính, đặc biệt  rà soát, xác định vùng chuyên trồng lúa nước, vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công nghiệp và cây rau chế biến, rau an toàn, rau theo VietGap, rau hữu cơ. Chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa (khoảng 400ha) kém hiệu quả sang trồng cây rau màu ngắn ngày, hoặc cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa tại các xã: Nghĩa Trung, Minh Đức, Trung Sơn, Việt Tiến, Hương Mai, Thượng Lan,...

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, theo hướng phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ ổn định. Thay đổi cơ cấu giống, lựa chọn các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mở rộng diện tích trồng các giống lúa chất lượng có tiềm năng năng suất cao thay thế các giống lúa cũ như KD18, Q5,...; diện tích trồng rau chế biến, rau an toàn, rau hữu cơ; diện tích trồng lạc giống; cây ăn quả như bưởi, ổi... 
 Đẩy mạnh áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, quan tâm ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành. Mở rộng áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm có thế mạnh của huyện như: Lúa chất lượng, rau an toàn, hoa...; 

Hỗ trợ các mô hình sản xuất tập trung theo chuỗi liên kết. Sắp xếp lại hệ thống tổ chức sản xuất, dịch vụ thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân.
b. Lĩnh vực chăn nuôi
Nâng cao chất lượng giống vật nuôi: Tăng cường đầu tư nâng cấp các cơ sở sản xuất tinh lợn, trâu, bò đáp ứng nhu cầu thụ tinh nhân tạo; hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp đầu tư xây dựng trại sản xuất giống gia cầm cấp ông bà để chủ động cung ứng giống cho nhu cầu sản xuất trên địa bàn. 

Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi: Định hướng phát triển đàn vật nuôi theo hướng tăng nhẹ quy mô đàn gia cầm, đàn trâu, bò thịt. Đàn lợn ổn định đầu con, nhưng tăng quay vòng, tăng quy mô đàn lợn cao sản, cải thiện nâng cao năng suất sinh sản đàn lợn nái, tăng số lượng và khối lượng lợn xuất chuồng để duy trì mức tăng trưởng về sản lượng thịt lợn hơi trong giai đoạn 2021-2025. Đàn gia cầm khuyến khích tăng số lượng và sản lượng, tập trung phát triển gà thả vườn, thả đồi có kiểm soát. Đàn trâu, bò thịt phát triển ổn định theo hướng nâng cao tỷ lệ giống bò lai chuyên thịt và cải thiện tầm vóc của trâu.

Phát triển chăn nuôi theo lợi thế vùng: Phát triển loại vật nuôi theo lợi thế vùng, xác định các vùng (xã, liên xã) chăn nuôi, vùng hạn chế chăn nuôi, vùng không chăn nuôi. Chuyển dịch dần chăn nuôi từ vùng có mật độ dân số cao sang vùng có mật độ dân số thấp, hình thành các vùng chăn nuôi xa khu dân cư. Khuyến khích phát triển những loại vật nuôi của huyện có lợi thế so sánh với các huyện, thành phố khác trong tỉnh.

 Phương thức tổ chức sản xuất: Tăng tỷ trọng sản xuất chăn nuôi trang trại, liên kết sản xuất để tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hoá lớn, năng xuất, chất lượng cao, giá thành hạ. Chăn nuôi nhỏ lẻ tổ chức lại theo hướng có kiểm soát nhằm hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và khả năng cạnh tranh của ngành. Chuyển đổi phương thức giết mổ gia súc, gia cầm từ trong dân sang giết mổ tập trung bán công nghiệp và công nghiệp để kiểm soát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, phòng trừ dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
c. Lĩnh vực thủy sản
 Nâng cao chất lượng giống thủy sản: Chỉ đạo, định hướng nuôi các giống thuỷ sản có giá trị kinh tế cao, đối tượng nuôi mới theo mục tiêu đã xác định. 
 Cơ cấu đối tượng nuôi: Tăng cơ cấu các loài thủy sản có giá trị cao, hiệu quả kinh tế. Sản lượng các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như chép lai, rô phi đơn tính, trắm cỏ, chim,… chiếm 60% vào năm 2021 và đạt 70 % tổng sản lượng thủy sản toàn huyện vào năm 2025. Tập trung vào nuôi đối tượng hàng hóa chủ lực là chép lai, rô phi đơn tính, trắm cỏ, chim, các loài thủy đặc sản đối tượng nuôi mới như ba ba, ếch, vược, lăng, điêu hồng, chép giòn, … là chính trong đó chú trọng đến cá rô phi đơn tính. 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản:  Từng bước hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản ở các vùng nuôi tập trung trong đó chú trọng vùng nuôi sử dụng công nghệ cao, tuần hoàn tiết kiệm nước, giảm thiểu các tiêu cực, mặt trái của nuôi thâm canh xả thải, gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh. Trong quy hoạch các công trình thủy lợi có đánh giá, tính toán đến hoạt động nuôi thủy sản. 
 Phát triển các hình thức nuôi có hiệu quả:  Mở rộng diện tích nuôi thủy sản thâm canh, bán thâm canh, an toàn sinh học, VietGap, hữu cơ theo hướng tập trung, nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Xây dựng các mô hình nuôi thâm canh theo hướng an toàn sinh học, tiêu chuẩn VietGap, tiêu chuẩn hữu cơ, nuôi công nghệ cao phòng trị bệnh thuỷ sản, bảo vệ môi trường, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm từ ao nuôi đến bàn ăn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản.
Tổ chức sản xuất, tiêu thụ: Tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, áp dụng các mô hình liên kết các khâu theo chuỗi giá trị, gắn kết các khâu trong sản xuất, giữa các hộ sản xuất theo hình thức hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ chức cộng đồng. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên địa bàn huyện. 

 Tăng cường công tác quản lý: Phối hợp làm tốt công tác thanh tra chuyên ngành thủy sản, tăng cường quản lý, kiểm tra điều kiện sản xuất, các loại thức ăn, vật tư, thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản. Quy hoạch thủy sản chi tiết cho các xã trọng điểm của huyện giai đoạn 2021-2025. 
d. Lĩnh vực lâm nghiệp
 Cơ cấu các loại rừng: Thực hiện rà soát, điều chỉnh lại quy mô hai loại rừng cho phù hợp với thực tiễn và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Định hướng đến 2025 diện tích 02 loại rừng còn 549,26ha, trong đó rừng phòng hộ 114,64ha; rừng sản xuất 434,62ha. 

Nâng cao chất lượng rừng: Tiếp tục điều tra đánh giá năng suất một số cây lâm nghiệp chính hiện có trên địa bàn huyện, lựa chọn giống mới, giống tiến bộ kỹ thuật được công nhận vào sản xuất để nâng cao năng suất rừng trồng.Tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình "liên kết sản xuất", xây dựng mô hình thí điểm chuyển hóa rừng trồng sang dịch vụ, du lịch sinh thái.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt kế hoạch: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025  đến các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và nhân dân nắm được và tích cực tham gia thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Tiếp tục triển khai áp dụng các chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện  đã ban hành, qua đó phản ánh những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất, kiến nghị các cơ quan thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, ban hành chính sách mới nhằm hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách ngày càng đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, nhất là chính sách pháp luật về đất đai, tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, huy động nguồn lực; chính sách hỗ trợ và khuyến khích đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; các chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin khoa học, kỹ thuật, thị trường, hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. 
Nghiên cứu áp dụng chính sách của tỉnh, của huyện để thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách vào lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với khả năng thực tiễn của địa phương như: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung đất đai, khuyến khích người dân hoán đổi, tập trung ruộng đất theo quy hoạch; chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại ở nông thôn...
3. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp
Tập trung chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế vượt trội, phù hợp với điều kiện thực địa, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phổ biến, ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, biện pháp thâm canh bền vững, công nghệ sản xuất sạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ thông tin trong các khâu của chuỗi giá trị, kết nối đồng bộ với các ngành, lĩnh vực khác để từng bước hình thành nền sản xuất nông nghiệp thông minh, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, lao động, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện; thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Tăng cường phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân và hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận với các dịch vụ khoa học công nghệ. Kịp thời tổng kết, đánh giá hiệu quả thực tiễn của mô hình để chuyển giao, ứng dụng nhân rộng. Thường xuyên tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nông nghiệp trên địa bàn huyện; xây dựng và phát triển thương hiệu, tham gia vào mạng lưới sản xuất theo chuỗi giá trị.
4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất, năng lực và vai trò của các tổ chức hợp tác của nông dân trong việc tổ chức sản xuất theo chuỗi từ cung ứng dịch vụ đầu vào, bảo quản, chế biến nông sản và tiếp cận thị trường. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò là “trụ cột”, nòng cốt, dẫn dắt; đưa khoa học công nghệ, trình độ quản trị và kinh tế số vào chuỗi giá trị. 

5. Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp: Từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng đa mục tiêu, thuận lợi cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thủy sản nuôi trồng, nhất là hạ tầng thủy lợi đảm bảo chủ động nước tưới cho diện tích trồng lúa 2 vụ, cây trồng cạn có hiệu quả kinh tế cao, nuôi trồng thủy sản thâm canh tập trung theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Đa dạng các hình thức đầu tư để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn, từng bước đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiện đại. Ưu tiên tập trung ngân sách để xây dựng các công trình thủy lợi lớn, đa mục tiêu, phục vụ vùng khó khăn về nguồn nước, áp dụng giải pháp tưới tiến tiến tiết kiệm nước; hệ thống giao thông nội đồng, đường điện phục vụ cơ giới hóa tại các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh.
6. Đẩy mạnh cơ giới hóa vào các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp; phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông - lâm nghiệp - thủy sản
Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào các khâu sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi. Phát triển các tổ chức kinh doanh dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung được ứng dụng cơ giới hóa và theo nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao thân thiện với môi trường và hệ thống quản lý chất lượng hiện đại trong bảo quản, chế biến nông sản. Đa dạng hóa sản phẩm chế biến, tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế biến tinh, chế biến công nghệ cao; tăng chế biến từ các phụ phẩm nông nghiệp; đảm bảo kiểm soát được chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phục vụ tốt cho nhu cầu thị trường và bảo vệ môi trường. Ưu tiên thu hút dự án sản xuất, chế biến nông sản hướng đến xuất khẩu gắn với vùng nguyên liệu tập trung; chế biến sản phẩm đặc sản của địa phương phục vụ thị trường nội địa. Từng bước mở rộng, nâng cấp về quy mô và chất lượng đạt tiêu chuẩn chất lượng, tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic phục vụ nông nghiệp; khuyến khích phát triển công nghiệp cơ khí, công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản. 
7. Đẩy mạnh sản xuất nông sản sạch, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm
Tập trung phát triển các vùng sản xuất nông lâm thủy sản gắn với an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, nhất là vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. Hình thành một số vùng trồng rau an toàn, nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại một số địa phương có điều kiện phù hợp; chăn nuôi bò, lợn, gà theo hình thức trang trại, nông hộ tập trung, gắn với kiểm soát an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học. Giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật; tăng cường hệ thống kiểm soát dịch hại, dịch bệnh và có biện pháp phòng ngừa, phòng trừ hiệu quả để nâng cao chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nông sản.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và cung ứng giống, vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các chế phẩm, hóa chất độc hại, chất phụ gia, chất cấm trong sản xuất và bảo quản nông sản. Thường xuyên kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến, kinh doanh nông sản. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn từ nông sản.

8. Đổi mới, nâng cao chất lượng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong nông nghiệp, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; ưu tiên đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đủ khả năng tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo bước đột phá trong nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất giống, công nghệ di truyền, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để kịp thời giải quyết các vấn đề, thách thức của ngành do biến đổi khí hậu, hạn hán, dịch bệnh gây ra. Đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn phải gắn với nhu cầu thị trường, doanh nghiệp, hợp tác xã, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý ngành nông nghiệp chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

9. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại nông sản, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế
Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nông sản bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phát triển thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và hệ thống bán lẻ hiện đại trên địa bàn huyện. Cung cấp thông tin cụ thể về các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện đủ điều kiện an toàn thực phẩm để kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm; tạo các cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất được tiếp cận và nâng cao kỹ năng xúc tiến, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại. Tăng cường kết nối thị trường nông sản của huyện với chuỗi cung ứng nông sản trong và ngoài tỉnh. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực của huyện và đặc sản địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường.
10. Bảo vệ tài nguyên, môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường nông thôn, nhất là tại các làng nghề, các khu xử lý rác thải tập trung đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải, chất thải rắn đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Nhân rộng áp dụng các biện pháp sử dụng tiết kiệm nước và vật tư nông nghiệp, giảm phát thải khí nhà kính; quản lý tốt nguồn nước tại các ao, hồ, sông, ngòi trên địa bàn huyện và hệ thống thủy lợi hiện có bảo đảm quá trình khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài.

Bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, lũ lụt và an toàn đê; thường xuyên rà soát, nâng cấp, sửa chữa, gia cố các hồ chứa nước để an toàn trong việc phòng lũ. Nâng cao năng lực quản lý hệ thống đê điều và phòng chống sạt lở bờ đê chủ động giải quyết ngay khi xuất hiện; đẩy mạnh xử lý sạt lở bằng các giải pháp thân thiện với môi trường.
11. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp: Thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác thanh kiểm tra cơ sở sản xuất,  kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện của các cơ quan đơn vị trên địa bàn; tham mưu UBND huyện giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu khi cần thiết.
Hằng năm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện, ban ngành có liên quan theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp
Tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao để tổ chức tham quan, hội thảo nhằm phát triển nhân rộng.

 Làm tốt công tác dự tính dự báo tình hình phát sinh, phát triển sâu bệnh hại trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn vật nuôi; hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. 

3. Phòng Tài chính- Kế hoạch

Chủ trì, tham mưu bố trí, quản lý kinh phí cho các nội dung thực hiện của Kế hoạch từ nguồn sự nghiệp nông nghiệp.

Phối hợp với các ngành có liên quan rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Hàng năm, thẩm định dự toán kinh phí phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng và tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

4. Phòng Kinh Tế- Hạ Tầng

Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách có liên quan tới hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật; điều chỉnh cơ cấu đề tài nghiên cứu, tập trung vào các nhiệm vụ chính của kế hoạch tái cơ cấu,… qua đó hỗ trợ ngành nông nghiệp & PTNT thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu.

Hướng dẫn, hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng và phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm hàng hoá nông sản thế mạnh trên địa bàn huyện, các sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp của huyện.

Chủ trì, phối hợp với phòng nông nghiệp và PTNT nghiên cứu đề xuất các chính sách thương mại, phân tích tìm hiểu các thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu nông sản; hỗ trợ quảng bá sản phẩm hàng hoá thế mạnh của huyện, các sản phẩm OCOP; khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đẩy mạnh tiêu thụ nông sản từ các dự án, các mô hình liên kết sản xuất.

Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận trong thương mại hàng hoá nông, lâm, thuỷ sản.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với phòng Nông Nghiệp và PTNT, các địa phương rà soát, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp (đặc biệt là đất lúa, đất rừng phòng hộ). Rà soát hiện trạng sử dụng quỹ, thu hồi diện tích sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả, vượt khả năng quản lý của các tổ chức, cá nhân, giao lại cho chính quyền địa phương để cho các tổ chức, cá nhân có khả năng thuê sử dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đề xuất các chính sách liên quan đến đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học theo hướng tạo thuận lợi cho nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững; khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp.

6. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; Ngân hàng chính sách- xã hội huyện

Triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tăng cường kiểm tra giám sát và chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn bảo đảm đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn cho các dự án, phương án có hiệu quả thuộc đối tượng nông nghiệp, nông thôn.

Nghiên cứu, đề xuất các chính sách hoạt động ngân hàng cần thiết, phù hợp để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

7. UBND các xã, thị trấn

Triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất theo hướng tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi là lợi thế của địa phương, có khả năng cạnh tranh phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành và nhu cầu thị trường; nghiên cứu, xây dựng mô hình sản xuất và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp, hiệu quả.

Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách của huyện, tỉnh để khuyến khích đầu tư phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của địa phương để thu hút vốn đầu tư xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 của địa phương, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.
8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Tăng cường vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.
Trên đây là kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện giai đoan 2021-2025./. 

	Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp & PTNT;

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;

- CT và các PCT huyện;

- Các cơ quan: NN&PTNT, TC-KH, TT DVKTNN, TN&MT, KT -HT, Ngân hàng NN, Ngân hàng CSXH;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH.        


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




	Biểu 01: MỤC TIÊU 
BIỂU MỤC TIÊU CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRỂN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2021- 2025

	(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       / 9/2021 của UBND huyện)

	 

	STT 
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả năm 2020 
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 

	
	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	

	1
	Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (GRDP) ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản
	%
	1.9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,45
	1,4-1.5

	2
	Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản: 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- Nông nghiệp 
	%
	92
	92.4
	92.4
	92.5
	92.6
	92.4
	92.4

	
	+ Trồng trọt
	%
	40
	41.4
	41.3
	41.5
	41.7
	42.7
	42,7

	
	+ Chăn nuôi
	%
	50
	48.2
	48.3
	48.1
	47.9
	48,9
	48,9

	
	+ Dịch vụ
	%
	10
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.4
	8.4

	
	- Thủy sản
	%
	7
	6.7
	6.6
	6.6
	6.5
	6.7
	6.7

	
	- Lâm nghiệp
	%
	1
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9

	3
	Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết tiêu thụ sản phẩm
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trồng trọt
	%
	27
	29.5
	30
	31
	31.6
	31.6
	31.6

	
	- Chăn nuôi
	%
	50
	48.5
	48
	46.8
	46.1
	46
	46

	
	- Thủy sản
	%
	23
	22
	22
	22.2
	22.3
	22.4
	22.4

	
	-  Lâm nghiệp
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp và thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trồng trọt
	%
	42,2
	44
	48
	52
	56
	60
	60

	
	- Chăn nuôi
	%
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	47

	
	- Thủy sản
	%
	40,.2
	40,5
	42
	43
	44
	45
	45

	5
	Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng công nghệ cao 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trồng trọt
	%
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	15

	
	- Chăn nuôi
	%
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	45

	
	- Thủy sản
	%
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	25

	
	-  Lâm nghiệp
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ trên tổng diện tích đất nông nghiệp 
	%
	0
	1
	3
	5
	7
	9
	9

	7
	Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiết kiệm nước 
	%
	10
	15
	25
	35
	45
	55
	35

	8
	Giá trị sản xuất bình quân/ha đất sản xuất nông nghiệp 
	Tr. đồng
	120
	123
	127
	130.4
	133.8
	138
	138

	9
	Tỷ lệ che phủ rừng 
	%
	6,4
	6.2
	5,7
	5,1
	4,6
	4,0
	4,0

	10
	Tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả 
	%
	70
	72
	74
	76
	78
	80
	80

	11
	Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 
	%
	40
	37
	33
	31
	28
	25
	25

	 
	 Trong đó: tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo 
	%
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	70

	12
	Tỷ lệ cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn xử lý chất thải bằng biogas hoặc các giải pháp công nghệ xử lý, sử dụng hiệu quả, sạch 
	%
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	70


	Biểu 02: SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

	(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       / 9/2021 của UBND huyện)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Kết quả năm 2020 
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 

	
	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	

	I
	Nhóm sảm phẩm chủ lực 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lĩnh vực trồng trọt (Diện tích, năng suất, sản lượng), trong đó:Sản phẩm sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lúa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Diện tích lúa cả năm
	ha
	12600
	12250
	12000
	11600
	11350
	10820
	10820

	 
	Trong đó: Lúa chất lượng
	ha
	5100
	5100
	5000
	4900
	4850
	4800
	4800

	b
	Năng suất trung bình
	tạ/ha
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59

	 
	Trong đó: Năng suất lúa chất lượng
	tạ/ha
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	c
	Sản lượng thóc
	tấn
	74340
	72275
	70800
	68440
	66965
	63838
	63838

	 
	Trong đó: Sản lượng thóc chất lượng
	tấn
	28050
	28050
	27500
	26950
	26675
	26400
	26400

	1.2
	Rau đậu các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Diện tích rau các loại cả năm
	ha
	1860
	1870
	1875
	1875
	1880
	1880
	1880

	 
	Tr.  Đó: DT rau chế biến, rau an toàn
	ha
	355
	385
	400
	420
	450
	500
	500

	b
	Năng suất trung bình
	tạ/ha
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	 
	Tr.đó: NSTB của rau chế biến, rau an toàn
	tạ/ha
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	c
	Sản lượng rau các loại
	tấn
	23250
	23375
	23438
	23438
	23500
	23500
	23500

	 
	Tr.đó: Sản lượng rau chế biến, rau an toàn
	tấn
	4438
	4813
	5000
	5250
	5625
	6250
	6250

	 
	Tỷ lệ sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap
	%
	42,2
	46,2
	52,5
	60,5
	65
	70
	70

	1.3
	Ngô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích
	ha
	290
	300
	310
	320
	330
	340
	340

	 
	Sản lượng
	tấn
	1073
	1140
	1178
	1216
	1254
	1292
	1292

	1.4
	Lạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích
	ha
	605
	600
	600
	586
	580
	580
	580

	 
	Sản lượng
	tấn
	1482
	1470
	1470
	1436
	1421
	1421
	1421

	1.5
	Hoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích
	ha
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	20

	2
	Lĩnh vực chăn nuôi (quy mô đàn, sản lượng), trong đó:Sản phẩm sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng đàn trâu
	con
	6599
	1120
	1125
	1130
	1133
	1135
	1135

	 
	Tổng đàn bò
	con
	84767
	16955
	16960
	16963
	16970
	16980
	16980

	 
	Tổng đàn lợn
	con
	92382
	84600
	84800
	85000
	85500
	86000
	86000

	 
	Tổng đàn gia cầm
	1000 con
	990
	993
	995
	997
	1000
	1000
	1000

	 
	Sản lượng thịt hơi các loại
	tấn
	20237
	18963
	18970
	18975
	18983
	19000
	19000

	 
	Tỷ lệ chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGap
	%
	42
	43
	44
	46
	47
	48
	48

	 
	Tỷ lệ chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn Vietgap
	%
	38,6
	40
	44
	48
	50
	53
	53

	3
	Lĩnh vực thủy sản (Diện tích, năng suất, sản lượng),  trong đó:Sản phẩm sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích nuôi trồng thuỷ sản
	ha
	    1108   
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100

	 
	Diện tích nuôi thâm canh
	ha
	       350   
	380
	400
	450
	480
	500
	500

	 
	Trong đó: Cá nuôi
	tấn
	  11070   
	10500
	10320
	10230
	10200
	10200
	10200

	 
	Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản
	tấn
	  11070   
	10500
	10320
	10230
	10200
	10200
	10200

	 
	Tỷ lệ sản sản xuất thâm canh thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGap
	%
	      40.2   
	40.5
	42
	45
	48
	50
	50

	4
	Lĩnh vực lâm nghiệp (Diện tích, năng suất, sản lượng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Diện tích rừng phòng hộ và đặc dụng
	ha
	    325,9   
	228,9
	114,64
	114,64
	114,64
	114,64
	114,64

	 
	Trong đó: Rừng tự nhiên
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Diện tích rừng sản xuất
	ha
	    509,9   
	396,4
	510,64
	434,64
	434,62
	434,62
	434,62

	 
	Trong đó: + Rừng tự nhiên
	ha
	          -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                + Rừng trồng
	ha
	    509,9   
	396,4
	510,64
	434,64
	434,62
	434,62
	434,62

	II
	Nhóm sảm phẩm đặc sản (OCOP)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên
	SP
	7
	6
	2
	2
	2
	2
	14


1
2

